
Dài Rộng Cao TS

TẦNG 3

KHU TINH CHẾ VÀ RỬA DC

1 BÀN CHẶT

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Có lót gỗ dưới mặt bàn

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1000 750 800 100 1 Chiếc

2

GIÁ 

PHẲNG 

TREO 

TƯỜNG

Làm bằng inox 304 dày 0.8mm

Xuất xứ: Việt Nam
1000 350 250 1 Chiếc

3

CHẬU 

RỬA ĐÔI 

HỐ TO

KT hố: 650x500x300mm

Làm bằng inox 304

Mặt chậu inox 304 dày 1mm

Giằng và chân dày 0,8mm

Có 4 chân điều chỉnh chiều cao

Xuất xứ: Việt Nam

1500 750 800 100 2 Chiếc

4

GHI 

THOÁT 

SÀN

Làm bằng inox 304 dày 1mm

Có đột lỗ thoát nước trên bề mặt

Xuất xứ: Việt Nam

1000 240 25 5 Chiếc

5 BÀN CHẶT

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Có lót gỗ dưới mặt bàn

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1200 750 800 100 2 Chiếc

6

GIÁ 

PHẲNG 

TREO 

TƯỜNG

Làm bằng inox 304 dày 0.8mm

Xuất xứ: Việt Nam
2700 350 250 2 Chiếc

7
TỦ ĐÔNG 

4 CÁNH

Dung tích tổng: 1055L

Trọng lượng: 154kg

Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ 

nano

Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng 

gương

Chế độ lạnh: quạt gió

1200 865 2060 1 Chiếc

8
TỦ MÁT 4 

CÁNH

 Dung tích tổng: 1055L

Trọng lượng: 154kg

Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ 

nano

Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng 

gương

Chế độ lạnh: quạt gió

1200 865 2060 1 Chiếc

Ghi chúMã số
Tên sản 

phẩm
Thông số chi tiết

Kích thước

SL ĐVT



9
KỆ ĐỘT 

LỖ 4 TẦNG

Làm bằng inox 304 dày 0,8mm

Có 4 tầng giá đột lỗ

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1500 500 1500 3 Chiếc

10
BÀN RA 

ĐỒ

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1600 900 800 3 Chiếc

11
KỆ ĐÔI 

TRÊN BÀN

Làm bằng inox 304 dày 0.8mm

Xuất xứ: Việt Nam
1600 350 700 3 Chiếc

KHU NẤU

12

LÒ 

NƯỚNG 2 

TẦNG

Công suất: 13,2kw

Điện áp: 380/50hz

Trọng lượng: 135kg

Số khay: 4 khay

KT khay: 400x600mm

Nhiệt độ: 0 - 300 độ C

1220 805 1220 1 Chiếc

13 TỦ CƠM

Vật liệu: inox 304 dày 0.8 - 1mm

Điện áp: 380V/3P/50Hz

Công suất: 9kW

Có van cấp nước tự động 

Có đồng hồ đo nhiệt độ

Có đường thoát hơi

Chân có bộ điều chỉnh độ cao

600 750 1700 2 Chiếc

14
BÀN CÓ 

GIÁ DƯỚI

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

800 800 800 100 1 Chiếc

15

LÒ 

NƯỚNG 

SALAMAN

DER

Model: E-SALA11

Công suất: 2,7kw

Điện áp: 220/50hz

Trọng lượng: 18kg

Thương hiệu: Berjeya hoặc tương 

đương

Xuất xứ: Malaysia /ASEAN

710 450 370 1 Chiếc

16

BẾP ÂU 4 

DÙNG 

ĐIỆN

Làm bằng inox 304

Mặt bếp dày 1,0mm

Chân và thân dày 0,8mm

Công suất: 3.5kw*4

Điện áp: 220v/50hz

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

800 800 800 100 1 Chiếc

17
BÀN GIA 

VỊ

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

350 800 800 100 1 Chiếc

18

CHIÊN 

NHÚNG 

ĐÔI

Model: DF11D - 17

Dung tích: 9L*2

Công suất: 3kw*2

Điện áp: 220/50hz

Trọng lượng: 11kg

Thương hiệu: Berjeya hoặc tương 

đương

538 418 337 1 Chiếc

19
NỒI HẦM 

80L

Làm bằng inox 304

Công suất: 6kw

Điện áp: 220v/50hz

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1 Chiếc



20

BẾP HẦM 

ĐÔI 

DÙNG 

ĐIỆN

Làm bằng inox 304

Mặt bếp dày 1,0mm

Chân và thân dày 0,8mm

Công suất: 15kw

Điện áp: 380v/50hz

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1200 800 500 650 1 Chiếc

21

BẾP Á 

XÀO ĐỒI 

DÙNG 

ĐIỆN

Làm bằng inox 304

Mặt bếp dày 1,0mm

Chân và thân dày 0,8mm

Công suất: 15kw

Điện áp: 380v/50hz

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1900 1000 800 350 2 Chiếc

22

BÀN GIA 

VỊ FORM 

BẾP Á

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

350 1000 800 350 1 Chiếc

23
TUM HÚT 

MÙI

Chụp làm bằng inox 304 dày 0,8mm 

Có phin lọc mỡ Inox 304 dày 0,5 mm

Có đèn chiếu sáng chịu nhiệt

Xuất xứ: Việt Nam

5700 2600 500 1 Chiếc

24
BÀN CÓ 

GIÁ DƯỚI

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1800 900 800 2 Chiếc

25
KỆ ĐÔI 

TREN BÀN

Làm bằng inox 304 dày 0.8mm

Xuất xứ: Việt Nam
1800 350 700 2 Chiếc

26

CHẬU 

ĐƠN 

LỆCH 

TRÁI

KT hố: 650x500x300mm

Làm bằng inox 304

Mặt chậu inox 304 dày 1mm

Giằng và chân dày 0,8mm

Có 4 chân điều chỉnh chiều cao

Xuất xứ: Việt Nam

1500 900 800 1 Chiếc

CHIA ĐỒ ĂN CHÍN

27
BÀN CÓ 

GIÁ DƯỚI

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

850 750 800 2 Chiếc

28

GIỮ 

NÓNG 

THỨC ĂN 

4 KHAY

Làm bằng inox 304 dày 0.8 - 1mm

Kèm 4 khay GN 1/1 SâU 100mm

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100oC

Điện áp: 220V/50HZ

Công suất: 1.5kw

Xuất xứ: Việt Nam

1500 750 800 2 Chiếc

29

GIỮ 

NÓNG 

CƠM 

CANH

Làm bằng inox 304 dày 0.8 - 1mm

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100oC

Điện áp: 220V/50HZ

Công suất: 1.5kw

Xuất xứ: Việt Nam

1200 750 800 1 Chiếc

KHO KHÔ

30
KỆ ĐỘT 

LỖ 4 TẦNG

Làm bằng inox 304 dày 0,8mm

Có 4 tầng giá đột lỗ

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1500 500 1500 3 Chiếc

31
KỆ ĐỘT 

LỖ 4 TẦNG

Làm bằng inox 304 dày 0,8mm

Có 4 tầng giá đột lỗ

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1000 500 1500 1 Chiếc

KHU RỬA



32

BÀN THU 

ĐỒ BẨN 

CÓ 2 LỖ 

XẢ RÁC

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1500 750 850 100 1 Chiếc

33
BÀN CÓ 

GIÁ DƯỚI

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1200 750 850 100 1 Chiếc

34

BÀN 

CHẬU ĐÔI 

MÓC MÁY 

PHẢI

KT hố: 500x400x300mm

Làm bằng inox 304

Mặt chậu inox 304 dày 1mm

Giằng và chân dày 0,8mm

Có 4 chân điều chỉnh chiều cao

Xuất xứ: Việt Nam

1500 750 850 100 1 Chiếc

35
VÒI PHUN 

TRÁNG

Model: 5PR-2S00-H

Nhãn hiệu: T& S

Kích thước hộp: 3,88 x 12,00 x 27,50 

cm

Trọng lượng: 4,81 kg

39 120 280 1 Chiếc

36
MÁY RỬA 

BÁT

Thương hiệu: Turbo Max

Model: TBM-3080s

Tự chẩn đoán lỗi và hiển thị lỗi

Tích hợp sẵn bơm rửa và bơm tráng

Tay rửa và thanh trở bằng inox không 

gỉ

Nhiệt độ rửa: 60-75 ℃

Nhiệt độ tráng: 82 - 95℃

Thời gian rửa: 60 giây/chu trình 

Công suất rửa: 50-60 rack/giờ

Tiêu thụ nước: 3 lít/chu trình

Nguồn điện cung cấp: 380V/ 3P

Công suất điện: 2,8 kW x 3

Máy sẵn 2 rack chông, 1 rack phẳng

Xuất xứ: Hàn Quốc /ASEAN

650 700 1780 1 Chiếc

37

TUM HÚT 

MÙI MÁY 

RỬA BÁT

Chụp làm bằng inox 304 dày 0,8mm 

Có phin lọc mỡ Inox 304 dày 0,5 mm

Xuất xứ: Việt Nam

1000 1000 500 1 Chiếc

38

BÀN BÁT 

SẠCH 

MÓC MÁY 

TRÁI

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1000 750 850 100 1 Chiếc

39
KỆ ĐỘT 

LỖ 4 TẦNG

Làm bằng inox 304 dày 0,8mm

Có 4 tầng giá đột lỗ

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1800 500 1500 1 Chiếc

40
KỆ ĐỘT 

LỖ 4 TẦNG

Làm bằng inox 304 dày 0,8mm

Có 4 tầng giá đột lỗ

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1700 500 1500 2 Chiếc

41
TỦ SẤY 2 

CÁNH

Làm bằng inox 304 dày 0.8 - 1mm

Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100oC

Điện áp: 220V/50HZ

Công suất: 1.5kw

Xuất xứ: Việt Nam

1500 600 1700 2 Chiếc

TẦNG 32

42 BÀN INOX

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1500 750 800 100 2 Chiếc



43

CHẬU 

ĐƠN HỐ 

LỚN

KT hố: 700x500x300mm

Làm bằng inox 304

Mặt chậu inox 304 dày 1mm

Giằng và chân dày 0,8mm

Có 4 chân điều chỉnh chiều cao

Xuất xứ: Việt Nam

900 750 800 100 2 Chiếc

44
BÀN RA 

ĐỒ

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1500 800 800 2 Chiếc

45 BÀN CHẶT 

Làm bằng inox 304

Mặt bàn dày 1,0mm

Giá dưới dày 0,8mm

Có lót gỗ dưới mặt bàn

Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1200 750 800 100 2 Chiếc

46

CHẬU ĐÔI 

LỆCH 

PHẢI

KT hố: 500x500x300mm

Làm bằng inox 304

Mặt chậu inox 304 dày 1mm

Giằng và chân dày 0,8mm

Có 4 chân điều chỉnh chiều cao

Xuất xứ: Việt Nam

1500 750 800 100 1 Chiếc

47
KỆ ĐỘT 

LỖ 4 TẦNG

Làm bằng inox 304 dày 0,8mm

Có 4 tầng giá đột lỗ

4 chân có điều chỉnh độ cao.

Xuất xứ: Việt Nam

1200 500 1500 2 Chiếc

48
KHAY 

INOX
Làm bằng inox 304 dày 0,7mm 280 220 40 400 Chiếc

49 ỐNG GIÓ

Làm bằng tôn mạ kẽm dày 0.75mm

(Mỗi côn cút, chếch, T, được tính 

bằng 1m đường ống…nghiệm thu theo 

thực tế)

1000 400 400 20 Mét



I KHỐI LƯỢNG PHẦN XÂY DỰNG

1 Xây tường 

Xây tường 

bàn chia 

đồ ăn

tường 220, cao 850mm, xây gạch đặc, 

vữa xm mác 75#
8.4 0.85 7.14 m2

Xây tường 

bàn bếp, 

Tường110

Tường 110, cao 1200mm, xây gạch 

đặc vữa xm mác 75#
5.7 1.2 6.84 m2

xây tường 

bo cán nền 

mặt giáp 

kính tòa 

nhà

xây tường bo để cán vữa nền mặt 

giáp mặt kính
12.8 12.8 md

trát tường
Trát tường dày 1.5cm, vữa xm mác 

75#
14.1 0.85 29.96 m2

2

Cán vữa 

tôn nền khu 

bếp

Tôn nền bằng vữa xi măng cát mác 

75#, dày trung bình 8-10cm bao, đã 

bao gồm nhân công và vật tư

- xây gạch bo khu bếp

- đắ mốc, cán vữa nền phẳng, đánh 

dốc về miệng máng thu inox

108 m2



3
Khối lượng 

lát gạch sàn
m2

3.1

Nhân công 

Lát gạch và 

vật tư phụ 

Nhân công và vật tư phụ bao gồm ; 

keo trộn xi, máy móc thi công, ke nêm 

cân bằng

115.56 m2

3.2
Vật tư gạch 

lát nền

Gạch lát nền chống trơn 

600x600,gạch xương bán sứ , khối 

lượng đã bao gồm cả ốp cổ 10cm; 

viglacera, prime hoặc tương đương

- Trình mẫu cho CĐT trước khi vào 

thi công

115.56 m2

4

Khối lượng 

ốp gạch 

tường

m2

4.1

Nhân công 

ốp gạch 

tường

Ốp gạch 300x600, đã bao gồm nhân 

công và vật tư phụ xi măng trộn keo, 

ke nêm, xi măng trắng lau mạch

32.99 m2

4.2
Vật tư gạch 

ốp tường

gạch ceramic 300x600, gạch hãng 

viglacera, tasa,prime hoặc hãng khác 

tương đương

32.99 m2

5
Khối lượng 

ốp đá

- Ốp đá mặt bàn chia đồ ăn, rộng 

35cm

Đá kim sa hạt Mịn, trình mẫu cho 

CĐT trước khi vào thi công

8.82 md



6

Cắt và vá 

lại thạch 

cao khoang 

máy hút mùi

- cắt thạch cao để lắp đặt máy hút 

mùi khoang bếp nấu

- vá thạch cao và sơn bả lại khu vực 

cắt vá 

1 gói

7

Vận chuyển 

vật tư, che 

chắn và vệ 

sinh hàng 

ngày

Đóng bao vận chuyển vật tư lên công 

trình ( Vận chuyển bằng thang bộ)

- quét dọn vệ sinh hành lang, và khu 

vực thi công

- căng bạt bao che công trình

1 gói

 bao gồm 

toàn bộ vật 

tư phần xây 

dựng (xây 

tường, cán 

nền, ốp lát) 

vận chuyển 

bằng thang 

bộ 

II PHẦN ĐIỆN NƯỚC

II.1

NHÂN 

CÔNG 

ĐIỆN 

NƯỚC

Thi công lắp đặt hệ thống ống điện, 

cấp thoát nước đến các vị trí đầu chờ.
1 gói

II.2

VẬT TƯ 

ĐIỆN 

NƯỚC

1

DÂY CẤP 

NGUỒN 

CHO TỦ 

BẾP

(Không bao gồm dây đầu nguồn cấp 

vào tủ)

2
DÂY 1 

PHA
dây điện trần phú

dây cấp 

nguồn nồi 

hầm

dây 1x4mm ( 2 sợi) 15 30 md

dây tiếp địa  1x2.5 15 15 md

dây cấp bếp 

chiên, 

nhúng

dây 1x2.5mm ( 2 sợi) 15.5 31 md

dây tiếp địa  1x2.5 15.5 15.5 md

dây cấp cho 

âu 4 họng
dây 1x2.5mm ( 2 sợi) 16.5 33 md

dây tiếp địa  1x2.5 16.5 16.5 md

dây cấp cho 

Salamend
dây 1x2.5mm ( 2 sợi) 17.5 35 md

dây tiếp địa  1x2.5 17.5 17.5 md

dây cấp tủ 

tum
dây 1x2.5mm ( 2 sợi) 16.5 33 md

dây tiếp địa  1x2.5 16.5 16.5 md

3
DÂY 3 

PHA

dây cab điện cadivi hoặc tương 

đương

dây cấp cho 

tủ cơm (2 

tủ)

Dây 3 pha 4x6mm 18.5 37 md

dây cấp lò 

nưóng
Dây 3 pha 4x6mm 18.5 18.5 md

dây cấp bếp 

hầm (2 bếp)
Dây 3 pha 4x6mm 8.5 17 md

dây cấp bếp 

xào ( 4 bếp)
Dây 3 pha 4x6mm 12.5 50 md

dây cấp 

máy rửa bát
Dây 3 pha 4x6mm 20 20 md

4

DÂY CẤP 

CHO Ổ 

GẮN 

TƯỜNG

dây điện trần phú

dây cấp cho 

bàn hâm 

nóng thức 

ăn

dây 1x2.5mm ( 2 sợi) - 3 lộ 35 70 md

dây tiếp địa  1x2.5 35 35 md



dây cấp 

nguồn cho 

tủ đông, tủ 

mát

dây 1x2.5mm ( 2 sợi) - 3 lộ 24 48 md

dây tiếp địa  1x2.5 24 24 md

dây cấp 

nguồn cho 

tủ sấy

dây 1x2.5mm ( 2 sợi) - 3 lộ 19 38 md

dây tiếp địa  1x2.5 19 19 md

5
ỐNG 

Ghen điện

ống ghen 

Điện ruột 

gà D32

ống sun HDPE D32/25 240 240 md

6
ATTOMA

T
hãng sino vanlock hoặc tương đương

ATTOMAT 

Tổng
attomat 3 pha 350A 1 Chiếc

Nồi hầm attomat đơn 1 pha 20A 1 Chiếc

Bếp chiên, 

nhúng
attomat đơn 1 pha 20A 1 Chiếc

Âu 4 họng attomat đơn 1 pha 20A 1 Chiếc

salamend attomat đơn 1 pha 25A 1 Chiếc

Tủ cơm ( 2 

tủ)
attomat 3 pha 40A 2 Chiếc

Lò nướng attomat 3 pha 40A 1 Chiếc

bếp hầm ( 2 

bếp)
attomat 3 pha 40A 2 Chiếc

bếp xào ( 4 

bếp)
attomat 3 pha 40A 4 Chiếc

máy rửa bát attomat 3 pha 40A 1 Chiếc

bàn hâm 

nóng ( 2 lộ)
attomat đơn 1 pha 20A 2 Chiếc

tủ sấy attomat đơn 1 pha 25A 1 Chiếc

tủ mát attomat đơn 1 pha 25A 1 Chiếc

7
BỘ Ổ 

CẮM

ổ cắm trên 

tường
ổ cắm  3 chấu 4 Chiếc

8

CẤP, 

THOÁT 

NƯỚC

1

ống cấp 

chia vào 

các đầu chờ 

D20

ống ppr tiền phong 75 75 md

2

Phụ kiện: 

(T, chếch,  

măng sông, 

cút)

phụ kiện ppr Tiền phong 1 1 Gói

3

ống Thoát 

nước PVC 

D48

ống PVC tiền phong C2 65 65 md

4

Phụ kiện 

đấu nối: ( 

Tê, 

cút,check, 

Y, côn 

vv…)

không bao gồm máng inox 1 1 Gói


